
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ 

1 Nguyễn Hoài An 17/10/1956 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

2 Đặng Tuấn Anh 01/01/1952 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

3 Trần Thị Ánh 01/05/1944 
Phường Châu Phú A,Thành phố 

Châu Đốc,Tỉnh An Giang 

4 Đinh Thị Bảo 01/01/1950 
Thị trấn Phú Hòa,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

5 Nguyễn Văn Be 05/06/1943 
Xã Long Điền A,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

6 Đoàn Thị Bé 01/01/1942 
Xã Vĩnh Khánh,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

7 Trần Văn Bé 01/01/1950 
Xã Vĩnh Trạch,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

8 Huỳnh Văn Bé 15/02/1954 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

9 Phạm Văn Bê 06/09/1940 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

10 Nguyễn Thị Bột 17/09/1956 
Xã Mỹ Hội Đông,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

11 Trần Thị Bùi 01/01/1948 
Phường Mỹ Quý,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



12 Nguyễn Thị Bưởi 01/01/1943 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

13 Nguyễn Thị Bướm 01/01/1949 
Thị trấn An Châu,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

14 Nguyễn Thị Cặn 01/01/1944 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

15 Lê Thị Cấu 01/01/1956 
Xã Cần Đăng,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

16 Nguyễn Cao Chánh 20/07/1947 
Xã Hội An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

17 Huỳnh Trung Châu 16/05/1956 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

18 Phạm Thị Kim Chi 25/11/1950 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

19 Nguyễn Chí Công 01/01/1950 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

20 Dương Văn Cọp 01/01/1948 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

21 Lê Thị Cứ 20/05/1956 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

22 Lê Thị Kim Cúc 31/12/1951 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

23 Trần Trọng Đại 23/04/1954 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

24 Phan Thị Đẫm 24/02/1955 
Xã Mỹ Hoà Hưng,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

25 Nguyễn Thị Đặng 06/11/1956 
Phường Mỹ Thới,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

26 Trương Thị Anh Đào 10/09/1955 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

27 Trần Văn Đẩy 01/02/1954 
Xã Kiến Thành,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

28 Trần Siêu Đệ 07/06/1946 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

29 Phan Thị Mỹ Diện 26/07/1951 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

30 Nguyễn Thị Điệp 10/09/1956 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

31 Nguyễn Thị Điệp 09/09/1954 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



32 Trần Hoà Diểu 27/05/1955 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

33 Nguyễn Thị Đoàn 04/01/1949 
Xã An Hòa,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

34 Đinh Thị Dồi 07/04/1951 
Xã Mỹ An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

35 Trần Thị Kim Đơn 01/01/1944 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

36 Đoàn Hữu Dư 20/12/1950 
Xã Cần Đăng,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

37 Võ Văn Đực 01/01/1933 
Xã Phú Thạnh,Huyện Phú 

Tân,Tỉnh An Giang 

38 Nguyễn Kim Dung 01/01/1951 
Xã Vĩnh Trạch,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

39 Hà Quốc Dũng 01/01/1955 
Xã Bình Mỹ,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

40 Ngô Thị Kim Em 19/04/1948 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

41 Nguyễn Thị Em 26/12/1952 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

42 Nguyễn Thị Kim Em 26/12/1944 
Phường Đông Xuyên,Thành 

Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

43 Hồ Thị Ép 01/01/1955 
Thị trấn Mỹ Luông,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

44 Nguyễn Văn Goòng 22/11/1947 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

45 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17/07/1956 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

46 Nguyễn Thị Thu Hà 09/03/1942 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

47 Đỗ Văn Hai 01/01/1940 
Phường Mỹ Thạnh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

48 Đinh Thị Hết 01/01/1952 
Xã Cần Đăng,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

49 Nguyễn Văn Hiệp 30/04/1947 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

50 Lý Thị Lệ Hoa 10/10/1945 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

51 Nguyễn Thị Kim Hoàng 01/01/1947 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



52 Lương Văn Hoàng 01/01/1950 
Xã Hội An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

53 Hà Thị Hớn 22/04/1956 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

54 Nguyen Van Hong 04/02/1945 
Thị trấn Phú Hoà,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

55 Hề Chinh Hông 01/01/1942 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

56 Đỗ Thị Kim Hồng 25/04/1954 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

57 Hà Thị Cúc Huê 01/01/1953 
Xã Bình Mỹ,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

58 Phan Thị Huệ 01/01/1950 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

59 Đỗ Thị Huệ 20/08/1948 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

60 Lê Văn Hùng 01/01/1948 
Xã Cần Đăng,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

61 Đỗ Quốc Hùng 10/06/1952 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

62 Đặng Thị Kim Hương 01/01/1954 
Thị trấn Chợ Mới,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

63 Dương Thị Hường 07/05/1947 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

64 Đặng Thị Phúc Khanh 04/07/1950 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

65 Võ Văn Khiêu 24/12/1944 
Phường Đông Xuyên,Thành 

Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

66 Nguyễn Thị Khuyên 01/01/1942 
Xã An Thạnh Trung,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

67 Võ Tuyết Lê 01/10/1944 
Phường Mỹ Quý,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

68 Phan Thị Lệ 01/02/1953 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

69 Nguyễn Thị Lệ 01/01/1953 
Xã Cần Đăng,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

70 Nguyễn Thị Kim Lệ 01/01/1947 
Xã Bình Mỹ,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

71 Nguyễn Thanh Liêm 01/01/1956 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



72 Quách Ngọc Liểm 01/01/1947 
Phường Mỹ Thạnh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

73 Phạm Thị Liên 01/01/1928 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

74 Trần Liên 18/03/1946 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

75 Nguyễn Phước Lợi 10/10/1948 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

76 Lữ Đồng Lợi 01/01/1949 
Xã Bình Hòa,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

77 Trần Thị Lúa 01/01/1955 
Xã Tân Lược,Huyện Bình 

Tân,Tỉnh Vĩnh Long 

78 Lâm Thế Luân 08/02/1956 
Thị trấn Chợ Mới,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

79 Đinh Phước Lung 07/10/1949 
Xã Mỹ An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

80 Phùng Thị Lừng 01/01/1950 
Xã Kiến Thành,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

81 Nguyễn Thị Lượm 08/05/1943 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

82 Nguyễn Thị Lựu 01/01/1942 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

83 Lê Thị Mạnh 01/01/1939 
Phường Đông Xuyên,Thành 

phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

84 Nguyen Van Mau 09/12/1951 
Xã Mỹ Hiệp,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

85 Phạm Thị Mèo 01/01/1947 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

86 Võ Công Minh 26/04/1946 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

87 Lương Ngọc Minh 24/07/1948 
Xã Vĩnh Trạch,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

88 Trần Ngọc Minh 01/01/1954 
Xã Hội An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

89 Trương Thị Mỏng 01/01/1944 
Xã Bình Hòa,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

90 La Nam 09/10/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

91 Nguyễn Hải Nam 15/01/1955 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



92 Huỳnh Quang Nam 19/09/1948 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

93 Nguyễn Thị Bé Năm 16/08/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

94 Huỳnh Thị Năm 18/08/1954 
Xã Mỹ Hòa Hưng,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

95 Trần Văn Nết 01/01/1949 
Thị trấn Phú Hòa,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

96 Võ Thị Kim Nga 24/11/1956 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

97 Lương Thị Nga 01/01/1947 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

98 Trần Hữu Ngân 03/12/1953 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

99 Huỳnh Thị Ngoan 01/01/1951 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

100 Trần Văn Ngư 06/01/1930 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

101 Võ Thị Thu Nguyệt 28/02/1956 
Xã Vĩnh Trạch,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

102 Trần Thị Nguyệt 17/12/1954 
Thị trấn Phú Hoà,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

103 Trần Thị Thu Nguyệt 25/12/1956 
Xã Hội An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

104 Nguyễn Thị Nguyệt 01/01/1954 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

105 Bùi Thị Nhành 15/08/1940 
Xã Quốc Thái,Huyện An 

Phú,Tỉnh An Giang 

106 Hồ Thị Nhẹ 06/10/1954 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

107 Võ Thị Thu Nhi 01/01/1950 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

108 Phần Ngọc Nhuận 01/11/1954 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

109 Nguyễn Thị Niên 09/09/1953 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

110 Lâm Thị Niên 01/01/1937 
Xã Phú Thạnh,Huyện Phú 

Tân,Tỉnh An Giang 

111 Lê Thị Nuôi 29/12/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



112 Dương Thị Tố Nương 02/05/1953 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

113 Huỳnh Thị Ơn 09/09/1950 
Phường Mỹ Thạnh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

114 Đặng Văn Phải 13/08/1954 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

115 Trần Thị Cầm Phụng 12/12/1950 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

116 Vương Hửu Phước 24/11/1956 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

117 Lê Thuần Phương 03/01/1953 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

118 
Nguyễn Thị Xuân 
Phương 

21/12/1955 
Thị trấn Phú Hoà,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

119 Ngô Tiếu Phượng 17/11/1950 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

120 
Nguyễn Thị Thu 
Phượng 

26/09/1945 
Thị trấn Mỹ Luông,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

121 Dương Văn Quản 15/01/1954 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

122 Lư Tô Quang 01/01/1944 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

123 Nguyễn Lệ Quyên 24/06/1955 
Thị trấn Chợ Mới,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

124 
Nguyễn Thị Bích 
Quyên 

27/02/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

125 Nguyễn Thị Rôm 21/12/1956 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

126 Trần Văn Sang 02/03/1954 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

127 Nguyễn Thị Sanh 01/08/1953 
Phường Bình Đức,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

128 Trần Văn Sanh 01/01/1946 
Thị trấn Vĩnh Thạnh 

Trung,Huyện Châu Phú,Tỉnh An 
Giang 

129 Lê Thị Sảnh 06/10/1930 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

130 Nguyễn Văn Sàu 02/07/1956 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



131 Trần Văn So 01/01/1947 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

132 Trần Thị Sửa 01/01/1951 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

133 Trần Văn Sương 01/01/1949 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

134 Nguyễn Hồng Tải 01/01/1955 
Thị trấn Chợ Mới,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

135 Huỳnh Văn Tâm 05/05/1955 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

136 Trần Đại Tâm 01/01/1941 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

137 Huỳnh Thị Tầm 12/04/1955 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

138 Phan Thanh Tao 21/11/1949 
Phường Mỹ Thạnh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

139 Trịnh Thị Tạo 01/01/1947 
Xã Vĩnh Bình,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

140 Lê Văn Tem 12/04/1955 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

141 Nguyễn Thị Thà 06/11/1947 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

142 Nguyễn Văn Thâm 15/02/1954 
Phường Mỹ Thới,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

143 Nguyễn Toàn Thắng 02/06/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

144 Nguyễn Thế Thanh 25/01/1952 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

145 Dương Tú Thanh 16/06/1955 
Xã Mỹ Hội Đông,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

146 Huỳnh Thiện Thành 01/01/1939 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

147 Lê Văn Thành 01/01/1945 
Xã Bình Mỹ,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

148 Võ Hữu Thành 01/01/1945 
Xã Vĩnh Trạch,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

149 Nguyễn Tấn Thành 19/08/1938 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

150 Phù Thị Thao 31/12/1940 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



151 Huỳnh Thị Thiện 15/11/1947 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

152 Nguyễn Thị Thơ 01/01/1941 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

153 Dương Thị Thoa 20/11/1955 
Xã Tấn Mỹ,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

154 Nguyễn Kim Thoa 07/10/1947 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

155 Trương Hữu Thoại 01/01/1937 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

156 Lê Thị Thu 01/01/1948 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

157 Võ Thị Ngọc Thu 15/04/1951 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

158 Huỳnh Thị Thu 01/01/1950 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

159 Nguyễn Phúc Thuần 13/02/1948 
Thị trấn An Châu,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

160 Trịnh Ngọc Thuần 01/02/1953 
Thị trấn An Châu,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

161 Đinh Công Thượng 15/03/1947 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

162 Hà Kim Tiến 13/10/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

163 Nguỵ Văn Tiện 01/01/1948 
Phường Đông Xuyên,Thành 

phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

164 Phạm Thị Tiếp 01/01/1935 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

165 Cao Thị Tiếu 01/01/1946 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

166 Lê Thị Tỏ 01/01/1954 
Xã Định Mỹ,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

167 Đặng Văn Tới 12/04/1953 
Phường Mỹ Thới,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

168 Huỳnh Thị Trạc 20/02/1950 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

169 Lê Thị Trâm 02/05/1949 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

170 Nguyễn Thị Trẩm 20/04/1949 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



171 Lý Tài Trí 21/01/1954 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

172 Lý Thị Trọng 01/01/1941 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

173 Nguyễn Quang Trung 01/10/1955 
Xã Mỹ Hội Đông,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

174 Trần Quang Trung 01/01/1950 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

175 Lương Thị Bé Tư 28/07/1956 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

176 Phạm Thị Út 10/11/1950 
TT Vĩnh Thạnh Trung,Huyện 

Châu Phú,Tỉnh An Giang 

177 Nguyễn Long Vân 01/01/1937 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

178 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/01/1956 
Xã Bình Mỹ,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

179 Nguyễn Thị Văn 15/05/1956 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

180 Trần Văn Vía 01/01/1945 
Xã Vĩnh Trạch,Huyện Thoại 

Sơn,Tỉnh An Giang 

181 Đỗ Thị Viễn 12/12/1952 
Xã Bình Hòa,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

182 Lê Thị Yến 01/01/1938 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

 


